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Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu  
 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; 
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ về kinh doanh xăng dầu;  
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ;  

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh 
học với nhiên liệu truyền thống; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,  

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về đo 
lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Thông tư này quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và 

trình tự, thủ tục đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu tại Việt Nam. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây: 
a) Thương nhân kinh doanh xăng dầu; 
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b) Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan. 

2. Thông tư này không áp dụng đối với: 
a) Thương nhân sản xuất, nhập khẩu, pha chế xăng dầu chuyên dùng cho nhu 

cầu riêng của mình, không đưa ra lưu thông trên thị trường theo đăng ký với Bộ 
Công Thương; 

b) Nhiên liệu bay hàng không. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Phép đo là tập hợp những thao tác để xác định lượng xăng dầu cần đo. 
2. Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo. 
3. Bên giao xăng dầu là thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng 

dầu, thương nhân sản xuất xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, thương 
nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thực hiện việc xuất giao xăng dầu theo 
hợp đồng mua bán xăng dầu đã ký. 

4. Bên nhận xăng dầu là thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng 
dầu, thương nhân sản xuất xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, thương 
nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng 
dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thực hiện việc nhận xăng dầu từ Bên 
giao xăng dầu theo hợp đồng mua bán xăng dầu đã ký. 

5. Bên vận chuyển xăng dầu là thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện 
việc nhận xăng dầu từ Bên giao xăng dầu, vận chuyển và bàn giao xăng dầu cho 
Bên nhận xăng dầu.  

Các từ ngữ khác trong Thông tư này được hiểu theo quy định tại Điều 3 Nghị 
định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu. 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu 
1. Xăng dầu của thương nhân sản xuất, pha chế, thương nhân nhập khẩu thuộc 

phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và 
nhiên liệu sinh học hiện hành (sau đây viết là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) do Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành phải thực hiện việc chứng nhận hợp 
quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi đưa ra lưu thông 
trên thị trường. 

2. Đối với xăng dầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia, thương nhân sản xuất, pha chế, thương nhân nhập khẩu phải công bố tiêu 
chuẩn áp dụng và bảo đảm chất lượng xăng dầu phù hợp tiêu chuẩn công bố áp 
dụng khi lưu thông trên thị trường.  
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3. Trách nhiệm đối với chất lượng xăng dầu khi có khiếu nại, tranh chấp được 
xác định dựa trên các mẫu lưu tại từng khâu trong quá trình sản xuất, pha chế, nhập 
khẩu, vận chuyển, lưu thông phân phối xăng dầu. 

4. Thương nhân kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm về đo lường, chất 
lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối thuộc sở hữu của mình và liên đới chịu 
trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng của tổng đại lý, 
đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của 
thương nhân.  

 
Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU 
 

Điều 5. Đối với hoạt động nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, tồn trữ, 
vận chuyển xăng dầu 

Thương nhân nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, tồn trữ, vận chuyển xăng 
dầu phải thực hiện các quy định về đo lường sau đây: 

1. Phương tiện đo được sử dụng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, 
thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Các bộ phận, chi tiết của phương tiện đo phải phù hợp với mẫu đã được phê 
duyệt theo quy định; 

b) Các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi đặc tính 
kỹ thuật đo lường cơ bản của phương tiện đo phải được niêm phong hoặc kẹp chì 
của tổ chức kiểm định; 

c) Có phạm vi đo phù hợp với lượng xăng dầu cần đo; 
d) Đã được kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường; chứng chỉ 

kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định) phải còn 
thời hạn giá trị. 

2. Khi một hoặc một số phương tiện đo quy định tại Khoản 1 Điều này được lắp 
đặt cùng với các cơ cấu, bộ phận khác tạo thành hệ thống đo dùng để xác định lượng 
xăng dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân thì hệ thống đo này 
phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường. 

3. Tuân thủ yêu cầu sử dụng phương tiện đo, hệ thống đo theo hướng dẫn của cơ 
sở sản xuất, nhập khẩu và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ về đo lường theo hướng 
dẫn của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền. Trường hợp phát hiện 
phương tiện đo, hệ thống đo bị sai hỏng trong quá trình sử dụng, thương nhân sở 
hữu, sử dụng phương tiện đo, hệ thống đo phải dừng việc sử dụng và thực hiện biện 
pháp khắc phục để bảo đảm phương tiện đo, hệ thống đo phù hợp yêu cầu quy định. 
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4. Sai số kết quả đo lượng xăng dầu không được vượt quá 1,5 lần giới hạn sai 
số cho phép của phương tiện đo nêu tại khoản 1 hoặc của hệ thống đo nêu tại 
khoản 2 Điều này. Kết quả đo lượng xăng dầu phải được quy đổi về điều kiện cơ 
sở (nhiệt độ cơ sở là 15oC và áp suất cơ sở là 101325 Pa). 

5. Phải xây dựng kế hoạch và định kỳ thực hiện tự kiểm tra phương tiện đo, hệ 
thống đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm lượng xăng dầu trong mua bán, 
thanh toán với nhà cung cấp, khách hàng phù hợp với quy định tương ứng tại 
Khoản 4 Điều này. Hồ sơ thực hiện việc định kỳ tự kiểm tra phải được lưu giữ cho 
tới khi hoàn thành lần kiểm định tiếp theo của phương tiện đo tại địa điểm thuận 
lợi cho việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền. 

Điều 6. Đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu 
Thương nhân bán lẻ xăng dầu phải thực hiện các quy định về đo lường sau đây: 
1. Cột đo xăng dầu được sử dụng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, 

thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 
a) Các bộ phận, chi tiết, chức năng của cột đo xăng dầu phải phù hợp với mẫu 

đã được phê duyệt; trường hợp kiểm định lần đầu tiên trước khi đưa vào sử dụng, 
các bộ phận, chi tiết của cột đo xăng dầu phải bảo đảm mới 100%; 

b) Các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi các đặc 
tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu phải được niêm phong hoặc kẹp 
chì của tổ chức kiểm định; 

c) Các cầu dao, thiết bị đóng ngắt nguồn điện của các cột đo xăng dầu trong 
cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải bảo đảm các quy định về an toàn, phòng chống cháy 
nổ và chỉ được lắp đặt tại một vị trí. Vị trí lắp đặt này phải thuận tiện cho việc ra 
vào thực hiện việc đóng ngắt nguồn điện khi cần thiết; không được lắp đặt tại các 
vị trí kín đáo, khó tiếp cận. Nguồn cung cấp điện cho cột đo xăng dầu không được 
đóng ngắt bằng các phương tiện, thiết bị điều khiển từ xa; 

d) Các công tắc điều khiển liên quan tới mạch điều khiển của cột đo xăng dầu 
không được lắp đặt ra bên ngoài cột đo (trừ công tắc kết thúc quá trình cấp phát 
xăng dầu theo thiết kế của nhà sản xuất). Không được phép sử dụng các phương 
tiện, thiết bị (ví dụ như bộ điều khiển từ xa, điện thoại di động, máy tính...) có thể 
tác động làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu;  

đ) Đã được kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường; chứng chỉ 
kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định) phải còn 
thời hạn giá trị. 

2. Tuân thủ yêu cầu sử dụng cột đo xăng dầu theo hướng dẫn của cơ sở sản 
xuất, nhập khẩu. 
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3. Sai số kết quả đo lượng xăng dầu không được vượt quá 1,5 lần giới hạn 
dương của sai số cho phép của phương tiện đo được sử dụng để bán xăng dầu. Kết 
quả đo lượng xăng dầu được xác định tại điều kiện đo thực tế.  

4. Có sẵn các ca đong, bình đong có dung tích 1 L, 2 L, 5 L, 10 L và các ống 
đong chia độ có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ theo quy định tại 
Khoản 5 Điều này. Các ca đong, bình đong phải được kiểm định ban đầu và không 
bị móp méo, hư hỏng trong quá trình sử dụng. 

5. Xây dựng kế hoạch và định kỳ theo tháng thực hiện tự kiểm tra ít nhất một 
(01) lần đối với phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm lượng 
xăng dầu trong bán lẻ cho khách hàng phù hợp với quy định tương ứng tại Khoản 3 
Điều này. Hồ sơ thực hiện việc định kỳ tự kiểm tra phải được lưu giữ tại cửa hàng 
bán lẻ xăng dầu cho tới khi hoàn thành lần kiểm định tiếp theo của phương tiện đo. 

6. Khi phát hiện kết quả đo lượng xăng dầu không bảo đảm yêu cầu quy định 
tại Khoản 3 Điều này hoặc trường hợp cột đo xăng dầu bị hư hỏng, phải tiến hành 
hiệu chỉnh, sửa chữa, thay thế (sau đây viết tắt là sửa chữa) các chi tiết, bộ phận, 
chức năng (viết tắt là bộ phận) đã được niêm phong hoặc kẹp chì, thương nhân 
thực hiện biện pháp khắc phục như sau: 

a) Dừng việc sử dụng; tuyệt đối không tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì của 
cột đo xăng dầu; 

b) Liên hệ và đề nghị bằng văn bản (gửi trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường 
bưu điện, fax, thư điện tử) tới cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo 
hoặc các đơn vị, đại lý có giấy chứng nhận ủy quyền của cơ sở sản xuất, nhập 
khẩu, cung cấp phương tiện đo (sau đây viết tắt là đơn vị, đại lý được cơ sở ủy 
quyền) để tiến hành sửa chữa các bộ phận này đồng thời gửi tới Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng và tổ chức đã kiểm định phương tiện đo. Trong thời 
hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thương nhân, 
cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo phải đáp ứng đề nghị sửa chữa 
của thương nhân. 

Thương nhân có quyền lựa chọn cơ sở khác thực hiện sửa chữa đối với một 
trong các trường hợp sau: 

- Cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo đã giải thể, phá sản; 
- Cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo có văn bản từ chối thực 

hiện với lý do chính đáng gửi thương nhân và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (để báo cáo); 

 c) Khi kết thúc quá trình sửa chữa, phải tiến hành lập biên bản sửa chữa cột đo 
xăng dầu giữa thương nhân và cá nhân trực tiếp thực hiện sửa chữa. Biên bản phải 
có các thông tin cơ bản sau: tên và địa chỉ của cơ sở sửa chữa; tên, địa chỉ và số 


